
 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ BÁN THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI NHÀ 

(Cập nhật đến ngày 11/01/2022) 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

1 Nhà thuốc tốt 7  Phường An Cựu Thành phố Huế Kiot 7,8 Chợ An Cựu 

02343822748 

- 

097 692 9341 

2 Nhà thuốc Mạnh Tý 35 Phường An Cựu Thành phố Huế 71 Hồ Đắc Di 02343818998 

3 Nhà thuốc Nhật Thịnh Phường An Cựu Thành phố Huế 67 Hồ Đắc Di 

0397163899 

- 

0983512040 

4 Nhà thuốc Hồng Lan 8 Phường An Cựu Thành phố Huế 37 Hồ Đắc Di 02343933285 

5 Nhà thuốc Thanh Toàn Phường An Cựu Thành phố Huế 216 Hùng Vương 0934934488 

6 Nhà Thuốc Phương Long Phường An Cựu Thành phố Huế 153 Duy Tân 0944531155 

7 Nhà thuốc Minh Như Phường An Cựu Thành phố Huế 48 An Dương Vương 0986613215 

8 Nhà thuốc Mạnh Tý 26 Phường An Đông Thành phố Huế 91 An Dương Vương 02343510074 

9 Nhà thuốc Mạnh Tý 41 Phường An Đông Thành phố Huế 17 Hoàng Quốc Việt 02343819901 

10 Nhà Thuốc Bách Khoa Phường An Đông Thành phố Huế 104 Hải Triều 0948613823 

11 Nhà thuốc Mạnh Tý 27 Phường An Hòa Thành phố Huế 51 Đặng Tất 02343932636 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

12 Nhà thuốc phúc nhi Phường An Hòa Thành phố Huế 684 Lê Duẫn 0379780994 

13 Nhà thuốc Bách Thảo Phường An Hòa Thành phố Huế 42 Đặng Tất 0376753849 

14 Nhà thuốc Nguyên Khôi phường An Tây Thành phố Huế 
105 Nguyễn Khoa 

Chiêm 
0888666746 

15 Nhà thuốc tốt 5  Phường Đông Ba Thành phố Huế 
Kiot 17,18 Chợ Đông 

Ba 

0234.3527820 

- 

094 956 0288 

16 Nhà thuốc tốt 6  Phường Đông Ba Thành phố Huế Kiot 13 Chợ Đông Ba 0234.3531045 

17 Nhà Thuốc Thanh Nữ Phường Đông Ba Thành phố Huế 
Lô 389, Nhà A, Chợ 

Đông Ba (Lô 20 cũ) 

0905241471 

- 

0985911104 

18 Nhà thuốc Mạnh Tý 3 Phường Đông Ba Thành phố Huế Nhà B' Chợ Đông Ba 02343571581 

19 Nhà thuốc Mạnh Tý 4 Phường Đông Ba Thành phố Huế Nhà C' Chợ Đông Ba 02343511245 

20 Nhà thuốc Mạnh Tý 19 Phường Đông Ba Thành phố Huế 164 Đinh Tiên Hoàng 02343572930 

21 Nhà thuốc Hải Nhi Phường Đông Ba Thành phố Huế 
87 Nguyễn Chí Thanh,  

P. Đông Ba 
0984570037 

22 Nhà thuốc Hùng Vương Phường Đông Ba Thành phố Huế 99 Mai Thúc Loan 0988016396 

23 Nhà thuốc Hồng Lan 2 Phường Đông Ba Thành phố Huế 
Kiot 6, nhà A, Chợ 

Đông Ba 
0234.3527915 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

24 Nhà thuốc Hồng Lan 15 Phường Đông Ba Thành phố Huế 260 Đinh Tiên Hoàng 0234.3599299 

25 
Nhà thuốc 52 Chi Lăng 

(Medic) 
Phường Gia Hội Thành phố Huế 52 Chi Lăng 0234 3525233 

26 Nhà Thuốc Phương Linh Phường Gia Hội Thành phố Huế 296 Bạch Đằng 

0903526358 

-  

0935226358 

27 Nhà thuốc Phước Nhi 
Phường Hương 

Long 
Thành phố Huế 83 Lý Nam Đế 

0774438836 

- 

0359049612 

28 Nhà thuốc Hưng Vân 
Phường Hương 

Long 
Thành phố Huế 234 Lý Nam Đế 0795714204 

29 Nhà thuốc Thu Trang Phường Hương sơ Thành phố Huế Tổ 6 KV 3  0913308255 

30 Nhà thuốc Mạnh Tý 23 
Phường Hương 

Vinh 
Thành phố Huế 18 Tản Đà 02343511137 

31 
Quầy thuốc Phương 

Thường 

Phường Hương 

Vinh 
Thành phố Huế 

Tổ dân phố Triều Sơn 

Nam 
0901985456 

32 Nhà thuốc Mạnh Tý Phường Kim Long Thành phố Huế Ki-ốt 12 Chợ Kim Long 02343511330 

33 Nhà thuốc Ngân Châu Phường Kim Long Thành phố Huế 55Vạn Xuân 090 5241444 

34 Nhà thuốc Thu Ngân Phường Kim Long Thành phố Huế 52 Phạm Thị Liêm 0905658697 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

35 Nhà thuốc Thuận Thảo 4 Phường Kim Long Thành phố Huế 
39 Phạm thị Liên, TP 

Huế 

038 5104123 

- 

0703656656 

36 Nhà thuốc Phương Na Phường Kim Long Thành phố Huế 35/2 Phạm Thị Liên 0889818944 

37 Nhà thuốc Mạnh Tý 15 Phường Phú Bài Thành phố Huế 1050 Nguyễn Tất Thành 02343865579 

38 Nhà thuốc Hương Giang Phường Phú Cát Thành phố Huế 40 Nguyễn Du 

0818643181 

- 

0773546420 

39 Nhà thuốc Mạnh Tý 7 Phường Phú Hậu Thành phố Huế 7 Nguyễn Gia Thiều 02343546010 

40 Nhà thuốc Mạnh Tý 31 Phường Phú Hiệp Thành phố Huế 96 Chi Lăng 02343515443 

41 Nhà thuốc Mạnh Tý 46 Phường Phú Hội Thành phố Huế 148 Hùng Vương 02343846908 

42 Quầy thuốc Mạnh Tý 48 Phường Phú Hội Thành phố Huế 24 Bà Triệu 02343815976 

43 
Nhà thuốc Pharmacity số 

377 
Phường Phú Hội Thành phố Huế 41 Chu Văn An 0988443609 

44 
Nhà thuốc Pharmacity số 

448 
Phường Phú Hội Thành phố Huế 06 Nguyễn Thái Học 0382736053 

45 
Nhà thuốc Pharmacity số 

463 
Phường Phú Hội Thành phố Huế 42 Nguyễn Tri Phương 0374396404 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

46 Nhà Thuốc Thu Nở Phường Phú Hội Thành phố Huế Lô 6 Chợ An Cựu 0906400796 

47 
Nhà thuốc Pharmacity số 

398 
Phường Phú Nhuận Thành phố Huế 176 Hùng Vương 0395526909 

48 Nhà Thuốc Minh Long Phường Phú Nhuận Thành phố Huế 40 Hùng Vương 0935657268 

49 Nhà thuốc Thuận Thảo 2 Phường Phú Nhuận Thành phố Huế 205 Phan Đình Phùng 

0234 3818080 

- 

0703656656 

50 Nhà thuốc Thuận Thảo 5 Phường Phú Nhuận Thành phố Huế 
112A Khu Tập thể Đống 

Đa 

0234 3828929 

- 

0703656656 

51 Quầy thuốc Mạnh Tý 14 
Phường Phú 

Thượng 
Thành phố Huế 

Số 15 Tổ 2 Nam 

Thượng 
02343897155 

52 Quầy thuốc Mạnh Tý 40 
Phường Phú 

Thượng 
Thành phố Huế Thôn Lại Thế 02343846063 

53 Nhà thuốc Hồng Đoan 
Phường Phú 

Thượng 
Thành phố Huế 3/12 TDP Nam Thượng 0363096535 

54 Quầy thuốc Phú Thượng 
Phường Phú 

Thượng 
Thành phố Huế 261 Phạm Văn Đồng 0799394457 

55 Quầy thuốc Hoàng Thảo 
Phường Phú 

Thượng 
Thành phố Huế 

Ngã 3 chợ mai đường 

tỉnh lộ 10  
0905668181 

56 Quầy thuốc bình an 49 
Phường Phú 

Thượng 
Thành phố Huế 168 Phạm Văn Đồng 0945717252 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

57 Nhà thuốc Tốt 1 
Phường Phước 

Vĩnh 
Thành phố Huế 08 Nguyễn Trường Tộ 093 522 1574 

58 Nhà thuốc Mạnh Tý 20 
Phường Phước 

Vĩnh 
Thành phố Huế 90 Trần Phú 02343938544 

59 
NHÀ THUỐC PHƯƠNG 

TRANG 

Phường Phước 

Vĩnh 
Thành phố Huế 74 Trần Phú 0914.425.251 

60 Nhà thuốc Hồng Lan 5 
Phường Phước 

Vĩnh 
Thành phố Huế 94 Trần Phú 0234.3931993 

61 Nhà thuốc Hồng Lan 7 
Phường Phước 

Vĩnh 
Thành phố Huế 41 Đặng Huy Trứ 0234.3933176 

62 Nhà thuốc Đăng Khoa 
Phường Phước 

Vĩnh 
Thành phố Huế 37A Nguyễn Trường Tộ 0946943883 

63 Nhà thuốc tốt 10 
Phường Phường 

Đúc 
Thành phố Huế 346 Bùi Thị Xuân 098 662 2016 

64 Nhà thuốc Hồng Lan 9 
Phường Phường 

Đúc 
Thành phố Huế 20 Điện Biên Phủ 0234.3933146 

65 Nhà thuốc Đăng Khôi 
Phường Phường 

Đúc 
Thành phố Huế 84 Bùi Thị Xuân 0946943883 

66 Nhà thuốc Mạnh Tý 6 Phường Tây Lộc Thành phố Huế 322 Nguyễn Trãi 02343538964 

67 Nhà thuốc Mạnh Tý 18 Phường Tây Lộc Thành phố Huế Ki-ốt 1 Chợ Tây Lộc 02343517579 

68 Nhà thuốc Tịnh Hải Phường Tây Lộc Thành phố Huế 78 Thái Phiên 0914263660 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

69 Nhà thuốc Thu Hà Phường Tây Lộc Thành phố Huế 249 Nguyễn Trãi 0702761748 

70 Nhà thuốc Bảo Khánh Phường Tây Lộc Thành phố Huế 212 Nguyễn Trãi 0935144331 

71 Nhà thuốc An Nhiên Phường Tây Lộc Thành phố Huế 02 Tăng Bạt Hổ 0234.3585086 

72 Nhà thuốc Hồng Lan 10 Phường Tây Lộc Thành phố Huế 188 Nguyễn Trãi 0234.3546954 

73 Quầy thuốc Mạnh Tý 32 Phường Thuận An Thành phố Huế Thôn Minh Hải 02343858511 

74 Quầy thuốc Mộng Nhung Phường Thuận An Thành phố Huế 24 Thai Dương 0905034732 

75 Quầy thuốc Đức Hà  Phường Thuận An Thành phố Huế 89 Kinh Dương Vương  0901130059 

76 Quầy Thuốc Thiện Trí Phường Thuận An Thành phố Huế 143 Hoàng Sa 0944735225 

77 Nhà thuốc Mạnh Tý 21 Phường Thuận Hòa Thành phố Huế 44A Yết Kiêu 02343512966 

78 Nhà thuốc Tâm Quý Phường Thuận Hòa Thành phố Huế 78 Yết Kiêu 

0794586612 

- 

0935843212 

79 Nhà thuốc Tâm Phúc Phường Thuận Hòa Thành phố Huế 27 Yết Kiêu 0935178586 

80 Nhà thuốc Hồng Lan 3 Phường Thuận Hòa Thành phố Huế 131 Nguyễn Trãi 0234.3537797 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

81 Nhà thuốc Hồng Lan 6 Phường Thuận Hòa Thành phố Huế 140A Thạch Hãn 02343548323 

82 Nhà thuốc Mạnh Tý 5 Phường Thuận Lộc Thành phố Huế 103 Xuân 68 02343520999 

83 Nhà thuốc Mạnh Tý 51 Phường Thuận Lộc Thành phố Huế Lô 04CC Chợ xép 02343522223 

84 Nhà thuốc Ngọc An Phường Thuận Lộc Thành phố Huế 26 Phạm Đình Hổ 

0905903232 

- 

0799325154 

85 Nhà thuốc Thuận Lộc Phường Thuận Lộc Thành phố Huế Số 2 Mang Cá Nhỏ 0942618687 

86 Nhà thuốc Thuận Thảo 10 Phường Thuận Lộc Thành phố Huế 142 Mai Thúc Loan 

02343526656 

- 

0703656656 

87 Nhà thuốc Quỳnh Như Phường Thuận Lộc Thành phố Huế 116 Thái Phiên 0906557423 

88 Nhà thuốc Long Thọ Phường Thủy Biều Thành phố Huế 418 Bùi Thị Xuân 0368466847 

89 Nhà thuốc Mạnh Tý 24 Phường Thủy Châu Thành phố Huế 574 Nguyễn Tất Thành 02343853903 

90 Nhà thuốc Mạnh Tý 39 Phường Thủy Xuân Thành phố Huế 93 Ming Mạng 02343845062 

91 Nhà thuốc Mạnh Tý 2 Phường Trường An Thành phố Huế 12 Đặng Huy Trứ 02343860717 

92 Nhà thuốc Mạnh Tý 17 Phường Trường An Thành phố Huế 
Ki-ốt 19 Chợ Trường 

An 
02343818797 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

93 Nhà thuốc Mạnh Tý 38 Phường Trường An Thành phố Huế 3 Lê Ngô Cát 02343820138 

94 Nhà thuốc Bình Yên Phường Trường An Thành phố Huế 163 Điện Biên Phủ 0906432500 

95 Nhà thuốc Sony Phường Trường An Thành phố Huế 196 Phan Bội Châu 0795111050 

96 Nhà Thuốc Thu Hường Phường Trường An Thành phố Huế 34 Đặng Huy Trứ 0912152393 

97 Nhà thuốc tốt 2 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 41, Nguyễn Huệ 

0905561699 

- 

0935064452 

98 Nhà thuốc tốt 2A  Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 51, Nguyễn Huệ 

02343935660 

- 

0348651970 

99 Nhà Thuốc Thành Đạt Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 37 Ngô Quyền 0901988399 

100 Nhà thuốc Vĩnh Phú Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 56 Phan Bội Châu 0768586888 

101 Nhà thuốc Phú Hài Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 06 Hai Bà Trưng 0914538381 

102 Nhà Thuốc Thanh Thảo Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 66 Ngô Quyền 02343819997 

103 Nhà thuốc Thanh Châu  Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 30 Ngô Quyền 0914147372 

104 Nhà thuốc Mạnh Tý 1 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 74-76 Ngô Quyền 02343936768 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

105 Nhà thuốc Mạnh Tý 9 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 01 Nguyễn Trường Tộ 02343938122 

106 Nhà thuốc Mạnh Tý 43 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 9 Ngô Quyền 02343813929 

107 Nhà thuốc Mạnh Tý 50 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 70 Phan Bội Châu 02343904099 

108 Nhà thuốc Nhật Anh Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 4A Điện Biên Phủ 0782675223 

109 Nhà thuốc Tâm An Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 08 Ngô Quyền 

091 6443543 

- 

094 5712510 

110 Nhà thuốc Ngọc Châu Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 20 Ngô Quyền 0972761587 

111 
Nhà thuốc Pharmacity số 

388 
Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 15A Hai Bà Trưng 0382549375 

112 
Nhà thuốc Pharmacity số 

543 
Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 50 Ngô Quyền 0397605392 

113 Nhà Thuốc Thành Thảo Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 36 Ngô Quyền 0932191007 

114 Nhà thuốc Tân Thanh Hải Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 02 Hai Bà Trưng 

0234.3828713 

- 

0905280918 

115 Nhà thuốc Ân Nhiên Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 62 Ngô Quyền 0234.3837335 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

116 Nhà thuốc Hồng Lan 12 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 70 Ngô Quyền 02343818369 

117 Nhà thuốc Thuận Thảo 1 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 2A Trần cao Vân 

02343898727 

- 

0703656656 

118 Nhà thuốc Thuận Thảo 6 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 34 Ngô Quyền, TP Huế 

02343828656 

- 

0703656656 

119 Nhà thuốc Thuận Thảo 9 Phường Vĩnh Ninh Thành phố Huế 78 Ngô Quyền, TP Huế 

02343933426 

- 

0703656656 

120 Nhà thuốc Thanh Thành Phường Vỹ Dạ Thành phố Huế 166 nguyễn sinh cung 0935348879 

121 Nhà thuốc Tâm Dược Phường Vỹ Dạ Thành phố Huế Điểm kinh doanh số 4 0856940799 

122 Nhà thuốc Mạnh Tý 11 Phường Vỹ Dạ Thành phố Huế 3 Phạm Văn Đồng 02343838020 

123 Nhà thuốc Mạnh Tý 12 Phường Vỹ Dạ Thành phố Huế 95 Nguyễn Sinh Cung 02343938542 

124 Nhà thuốc Mạnh Tý 16 Phường Vỹ Dạ Thành phố Huế 200 Nguyễn Sinh Cung 02343846560 

125 
Nhà thuốc Nguyễn Sinh 

Cung 
Phường Vỹ Dạ Thành phố Huế 185 Nguyễn Sinh Cung 0935019504 

126 Nhà Thuốc Nhật Nam Phường Xuân Phú Thành phố Huế 
Ki ốt 2 Chợ Cống, số 01 

Bà Triệu 
0906405014 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

127 Nhà thuốc tốt 3   Phường Xuân Phú Thành phố Huế 96 Trường Chinh 0234.3810166 

128 Nhà thuốc Uyển Nhi Phường Xuân Phú Thành phố Huế 24 Nguyễn Lộ Trạch 0932411810 

129 Nhà thuốc Thanh Mỹ Phường Xuân Phú Thành phố Huế 155 Nguyễn Lộ Trạch 0935 796 769 

130 Nhà thuốc Mạnh Tý 30 Phường Xuân Phú Thành phố Huế 
Lô C4-4, C4-5 KQH 

Xuân Phú 
02343864062 

131 Nhà Thuốc Trâm Anh  Phường Xuân Phú Thành phố Huế 100B Nguyễn Lộ Trạch  0948903232 

132 Nhà thuốc Như Nguyện Phường Xuân Phú Thành phố Huế 
Số 1/116 Nguyễn Lộ 

Trạch 
0372945486 

133 Quầy thuốc An Nhiên Xã Hải Dương Thành phố Huế Xóm Đình, Thôn 2 0905855213 

134 Quầy thuốc Tiến Đức Xã Phú Dương Thành phố Huế Lưu Khánh, Phú Dương 0702696708 

135 Quầy thuốc Mạnh Tý 22 Xã Phú Dương Thành phố Huế Thôn Phú Khê 02343811516 

136 Quầy thuốc Sao Mai Xã Thủy Bằng Thành phố Huế Thôn cư chánh 1 0775512463 

137 Quầy Thuốc An Nhiên Xã Thủy Vân Thành phố Huế kiệt 9, TDP Xuân Hoà 0385612787 

138 Quầy thuốc Ca May Thị trấn A Lưới Huyện A Lưới Số 11 đường Konh Hư  

0905202588 

- 

0973714915 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

139 Quầy thuốc Hà Thu  Thị trấn A Lưới Huyện A Lưới 
Số nhà 186 đường Hồ 

Chí Minh  
0777573674 

140 Quầy thuốc Lê Kính Xã A Ngo Huyện A Lưới Chợ A Lưới, xã A Ngo 0702703270 

141 Quầy thuốc tốt 24  Xã Hồng Thượng Huyện A Lưới 
Hợp Đồng, Hồng 

Thượng 
090 640 4942 

142 Quầy Thuốc Tuệ Lâm Xã Phú Vinh Huyện A Lưới Chợ Bốt Đỏ 0935221043 

143 Quầy thuốc Mạnh Tý 47 Thị trấn Khe Tre Huyện Nam Đông 172A Khe Tre 02343904099 

144 Quầy thuốc Vĩnh Khang Xã Hương Giang Huyện Nam Đông Chợ Hương Giang 0328500529 

145 Quầy thuốc Mạnh Tý 8 
Thị trấn Phong 

Điền 
Huyện Phong Điền Ki-ốt 7 Chợ Phò Trạch 02343512464 

146 Quầy thuốc Tân Chung xã Điền Hương Huyện Phong Điền Xã Điền Hương 0399 598 481 

147 Quầy thuốc Đức Thủy Xã Phong An Huyện Phong Điền Bồ Điền 0845046055 

148 Quầy thuốc Thanh Huyền Xã Phong Chương Huyện Phong Điền Thôn Mỹ Phú 0372266630 

149 Quầy thuốc Mạnh Tý 36 Xã Phong Hiền Huyện Phong Điền Ki-ốt 1B Chợ An Lỗ 02343515044 

150 Quầy thuốc hiền an Xã Phong Hoà Huyện Phong Điền thôn Đông Thượng 0346199120 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

151 Quầy thuốc Sơn Ca Xã Phong Sơn Huyện Phong Điền Thôn Sơn Quả 0853831397 

152 Quầy thuốc Diễm Vân Thị trấn Lăng Cô Huyện Phú Lộc 503 Lạc Long Quân 0935341092 

153 Quầy thuốc Ngọc Nhi Thị trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc 210 Lý Thánh Tông 091 964 4332 

154 Quầy thuốc Mạnh Tý 34 Thị trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc 315 Lý Thánh Tông 02343834001 

155 Quầy thuốc Kim Khuyên Xã Giang Hải Huyện Phú Lộc Thôn Nam Trường 0374292550 

156 
Quầy thuốc Nguyên Thảo 

1 
Xã Lộc An Huyện Phú Lộc thôn Xuân Lai 0948199969 

157 Quầy thuốc Thảo Nguyên  Xã Lộc Điền Huyện Phú Lộc chợ Lộc Điền 0347419254 

158 Quầy thuốc Phước Hưng Xã Lộc Thủy Huyện Phú Lộc QL1A, Phước Hưng 0793 566 312 

159 Quầy thuốc Anh Đào Xã Lộc Trì Huyện Phú Lộc Chợ Cầu Hai  0795859813 

160  Quầy thuốc Kim Hạnh  Xã Vinh Hưng  Huyện Phú Lộc 
 Quốc lô 49B. Đội 4. 

Diêm trường 1  
0973194134 

161 Quầy thuốc Quang Tú Phường Phú thuận Huyện Phú Vang Chợ An dương 077.3536.918 

162 Quầy thuốc Tâm Đức Xã Phú An Huyện Phú Vang Thôn Triều Thủy 0336765037 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

163 Quầy Thuốc Thiện Nhân Xã phú Đa Huyện Phú Vang Phú đa _Phú Vang 948813845 

164 Quầy thuốc Hoàng Châu Xã Phú Gia Huyện Phú Vang Thôn Mộc Trụ, Phú Gia 0987716885 

165 Quầy thuốc Thành Phú Xã Phú Hồ Huyện Phú Vang Thôn Di Tây 0914 679 228 

166 Quầy thuốc Hoàng Nhi Xã Phú Mỹ Huyện Phú Vang Đường Tỉnh Lộ 10  0367500119 

167 Quầy Thuốc Kim Thanh Xã Vinh Thanh Huyện Phú Vang Thôn 2 0969361979 

168 Quầy thuốc Mạnh Tý 25 Thị trấn Sịa 
Huyện Quảng 

Điền 
63 Nguyễn Vịnh 02343515121 

169 Quầy thuốc tốt 18 Thị trấn Sịa 
Huyện Quảng 

Điền 

TT thương mại Quảng 

Điền 
0916 482 544 

170 Quầy thuốc tốt 20 Thị trấn Sịa 
Huyện Quảng 

Điền 

TT Y tế huyện Quảng 

Điền 
0979 091 267 

171 Quầy thuốc Mỹ Duyên Xã Quảng An 
Huyện Quảng 

Điền 
Thôn Đông Xuyên 962935484 

172 Quầy thuốc Ngọc Bích Xã Quảng Thọ 
Huyện Quảng 

Điền 
Thôn Phước Yên  0906421369 

173 Nhà thuốc tốt 26  Phường Phú Bài 
Thị Xã Hương 

Thủy 
1077 Nguyễn Tất Thành 090 304 3844 

174 Nhà thuốc Mạnh Tý 29 Phường Phú Bài 
Thị Xã Hương 

Thủy 
Lô D4-D5 Chợ Phú Bài 02343887898 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

175 Nhà thuốc Duy Hỷ Phường Phú Bài 
Thị Xã Hương 

Thủy 
89 Sóng Hồng 0918772256 

176 Nhà Thuốc Thái Uyên Phường Phú Bài 
Thị Xã Hương 

Thủy 
1142 Nguyễn Tất Thành 0918899030 

177 Nhà Thuốc Diệu Thảo Phường Phú Bài 
Thị Xã Hương 

Thủy 
02 Thuận Hoá 08132864 

178 Nhà thuốc Đắc Tín 
Phường Thủy 

Dương 

Thị Xã Hương 

Thủy 
44 Phùng Lưu 0964976924 

179 Nhà thuốc Quang Phúc 
Phường Thủy 

Dương 

Thị Xã Hương 

Thủy 
206 Nguyễn Tất Thành  0358680072 

180 Nhà Thuốc Nhật Quang  
Phường Thủy 

Dương 

Thị Xã Hương 

Thủy 
126 Nguyễn Tất Thành  0935348879 

181 Nhà thuốc Anh Minh 
Phường Thủy 

Dương 

Thị Xã Hương 

Thủy 
146 Nguyễn Tất Thành 0935 47 1001 

182 
Nhà Thuốc Khánh Lam 

Pharmacy 

Phường Thủy 

Phương 

Thị Xã Hương 

Thủy 
52 Tôn Thất Sơn 0774438836 

183 Nhà thuốc Dạ Lê 2 
Phường Thủy 

Phương 

Thị Xã Hương 

Thủy 
44 Dạ Lê 0936198862 

184 Quầy Thuốc Khánh Giang 
Phường Thủy 

Thanh 

Thị Xã Hương 

Thủy 
Thôn Thanh Toàn  0914135313 

185 Quầy thuốc Mạnh Tý 33 Xã Thủy Phù 
Thị Xã Hương 

Thủy 
Thôn 9 02343855284 

186 Quầy thuốc Sy Hà Xã Thủy Tân 
Thị Xã Hương 

Thủy 
thôn Tô Đà 2 0398650435 



 

STT Tên cơ sở Phường/Xã Huyện/TP Địa chỉ cụ thể      Số điện thoại 

187 Quầy thuốc Mạnh Tý 42 Xã Thủy Thanh 
Thị Xã Hương 

Thủy 
KQH Thủy Thanh 02343858500 

188 Quầy thuốc Phương Như 
Phường Hương 

Vinh 
Thị xã Hương Trà 101 Đặng Tất 0905051898 

189 Quầy thuốc Bạch Yến 
Phường Hương 

Vinh 
Thị xã Hương Trà 20 Tản Đà 0962553931 

190 Nhà thuốc Mạnh Tý 28 Phường Tứ Hạ Thị xã Hương Trà 13 Cách Mạng Tháng 8 02343511381 

191 Quầy thuốc Hoàng Hảo Xã Bình Tiến Thị xã Hương Trà Thôn Thuận Lợi 0977977262 

192 
Quầy thuốc Tân Hoàng 

Hảo 
Xã Bình Tiến Thị xã Hương Trà Thôn Đông Hòa 0367072468 

193 Quầy thuốc Bình Điền Xã Bình Tiến Thị xã Hương Trà Thôn Thuận Lợi 0976566343 

194 Quầy Thuốc Thiện Tâm Xã Hương Toàn Thị xã Hương Trà Thôn Giáp Đông 0985857533 

 


